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CÁC KHOẢN THUẾ TẠM THỜI ĐỂ TÀI TRỢ GIÁO DỤC. BẢO ĐẢM TÀI TRỢ AN TOÀN CÔNG CỘNG ĐỊA PHƯƠNG.  
TU CHÍNH HIẾN PHÁP TIÊN KHỞI. 
•	 Tăng	thuế	lợi	tức	trên	số	lợi	tức	làm	việc	hàng	năm	hơn	$250,000	trong	bảy	năm.	
•	 Tăng	thuế	bán	hàng	và	sử	dụng	thêm	¼	xu	trong	bốn	năm.	
•	 Dành	89%	số	thu	nhập	thuế	tạm	thời	cho	các	trường	K-12	và	11%	cho	các	trường	cao	đẳng	cộng	đồng.	
•	 Cấm	sử	dụng	các	ngân	khoản	này	để	trả	phí	tổn	hành	chánh,	nhưng	dành	cho	các	hội	đồng	quản	trị	trường	địa	phương	quyền	

quyết	định	cách	chi	tiêu	các	ngân	khoản	này,	trong	các	buổi	họp	tự	do	và	phải	được	giám	định	hàng	năm.	
•	 Bảo	đảm	tài	trợ	cho	các	dịch	vụ	an	toàn	công	cộng	được	tái	điều	chỉnh	từ	chính	quyền	tiểu	bang	sang	địa	phương.	

Tóm Lược của Phân Tích Viên Lập Pháp về Ước Tính Tác Động Tài Khóa Thực Sự Đối Với Chính Quyền Tiểu Bang và  
Địa Phương:
•	 Tăng	thêm	thu	nhập	thuế	tiểu	bang	mỗi	năm	khoảng	$6	tỷ	từ	năm	2012-13	đến	hết	năm	2016-17.	Sẽ	có	các	số	gia	tăng	thu	nhập	ít	

hơn	trong	năm	2011-12,	2017-18,	và	2018-19.
•	 Các	số	thu	nhập	thêm	này	sẽ	được	dành	để	tài	trợ	cho	các	chương	trình	trong	ngân	sách	tiểu	bang.	Sẽ	không	áp	đặt	các	khoản	

giảm	bớt	chi	tiêu	khoảng	$6	tỷ	trong	năm	2012-13,	phần	chính	là	cho	các	chương	trình	giáo	dục.

TỔNG QUÁT
Dự	luật	này	tạm	thời	tăng	thuế	suất	bán	hàng	của	tiểu	

bang	đối	với	tất	cả	người	dân	đóng	thuế	và	thuế	suất	lợi	
tức	cá	nhân	(PIT)	cho	người	đóng	thuế	có	lợi	tức	cao	hơn.	
Các	khoản	tăng	thuế	tạm	thời	này	cung	cấp	thêm	thu	nhập	
để	trả	cho	các	chương	trình	được	tài	trợ	trong	ngân	sách	
tiểu	bang.	Kế	hoạch	ngân	sách	2012-13	của	tiểu	bang—
được	Lập	Pháp	và	Thống	Đốc	phê	chuẩn	vào	Tháng	Sáu	

2012—mặc	nhiên	cho	là	dự	luật	này	sẽ	được	thông	qua.	
Tuy	nhiên,	ngân	sách	này	cũng	gồm	một	kế	hoạch	dự	
phòng	đòi	hỏi	phải	cắt	giảm	chi	tiêu	(được	gọi	là	“các	
khoản	tự	động	cắt	giảm”)	phòng	trường	hợp	cử	tri	bác	bỏ	
dự	luật	này.	Dự	luật	này	cũng	đưa	vào	Hiến	Pháp	Tiểu	
Bang	một	số	điều	kiện	liên	quan	đến	việc	chuyển	giao	một	
số	trách	nhiệm	chương	trình	của	tiểu	bang	cho	các	chính	
quyền	địa	phương.	Hình	1	tóm	lược	các	điều	khoản	chính	
của	dự	luật	này,	được	bàn	thêm	chi	tiết	dưới	đây.

Hình 1
Tổng Quát về Dự Luật 30
Các Khoản Thuế và Thu Nhập của Tiểu Bang

•	 Tăng	thuế	suất	bán	hàng	thêm	một	phần	tư	xu	cho	mỗi	đô	la	trong	bốn	năm.
•	 Tăng	thuế	suất	lợi	tức	cá	nhân	của	người	đóng	thuế	có	lợi	tức	cao	hơn	trong	bảy	năm.
•	 	Tăng	khoảng	$6	tỷ	thu	nhập	phụ	trội	hàng	năm	cho	tiểu	bang	từ	2012-13	đến	hết	2016-17,	và	ít	
hơn	trong	2011-12,	2017-18,	và	2018-19.

Chi Tiêu của Tiểu Bang

•	 	Nếu	được	cử	tri	chấp	thuận,	số	thu	nhập	phụ	trội	dành	để	giúp	quân	bình	ngân	sách	tiểu	bang	
cho	đến	hết	năm	2018-19.

•	 	Nếu	bị	cử	tri	bác	bỏ,	ngân	sách	2012-13	sẽ	bị	cắt	giảm	bớt	$6	tỷ.	Số	thu	nhập	của	tiểu	bang	
thấp	hơn	cho	đến	hết	năm	2018-19.

Các Chương Trình của Chính Quyền Địa Phương

•	 	Bảo	đảm	cho	chính	quyền	địa	phương	nhận	được	thu	nhập	thuế	hàng	năm	để	tài	trợ	cho	các	
trách	nhiệm	chương	trình	được	tiểu	bang	chuyển	giao	sang	họ	trong	năm	2011.
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CÁC KHOẢN THUẾ VÀ THU NHẬP CỦA TIỂU BANG

Sơ Lược Vấn Đề
Quỹ	Chung	là	trương	mục	hoạt	động	chính	của	tiểu	

bang.	Trong	năm	tài	khóa	2010-11	(từ	1	Tháng	Bảy,	2010	
đến	30	Tháng	Sáu,	2011),	tổng	số	thu	nhập	của	Quỹ	
Chung	là	$93	tỷ.	Ba	nguồn	thu	nhập	lớn	nhất	của	Quỹ	
Chung	là	PIT,	thuế	bán	hàng,	và	thuế	lợi	tức	công	ty.

Thuế Bán Hàng.	Thuế	suất	bán	hàng	tại	California	
khác	nhau	tùy	theo	địa	phương.	Hiện	nay,	thuế	suất	bán	
hàng	trung	bình	là	hơn	8	phần	trăm	một	chút.	Một	phần	
thu	nhập	của	thuế	bán	hàng	được	chuyển	cho	tiểu	bang,	
trong	khi	số	còn	lại	được	dành	cho	các	chính	quyền	địa	
phương.	Quỹ	Chung	của	tiểu	bang	đã	nhận	được	$27	tỷ	
thu	nhập	thuế	bán	hàng	trong	năm	tài	khóa	2010-11.

Thuế Lợi Tức Cá Nhân. PIT	là	thuế	tính	trên	lương,	
thương	nghiệp,	đầu	tư,	và	lợi	tức	khác	của	cá	nhân	và	gia	
đình.	Thuế	suất	PIT	của	tiểu	bang	là	từ	1	phần	trăm	đến	
9.3	phần	trăm	tính	trên	phần	lợi	tức	của	người	đóng	thuế	
trong	một	giai	tầng	lợi	tức.	(Các	thuế	suất	này	được	gọi	là	
thuế	suất	biên	tế.)	Thuế	suất	biên	tế	cao	nhất	được	áp	
dụng	khi	lợi	tức	gia	tăng.	Số	thu	nhập	thuế	do	khoản	thuế	
này	đem	lại—tổng	cộng	là	$49.4	tỷ	trong	năm	tài	khóa	
2010-11—được	ký	thác	vào	Quỹ	Chung	của	tiểu	bang.	
Ngoài	ra,	thêm	1	phần	trăm	thuế	này	cũng	được	tính	trên	

lợi	tức	hàng	năm	hơn	mức	$1	triệu	(và	số	thu	nhập	từ	đó	
được	dành	riêng	cho	các	dịch	vụ	sức	khỏe	tâm	thần).

Đề Nghị
Tăng Thuế Suất Bán Hàng Từ Năm 2013 Đến Hết 

Năm 2016. Dự	luật	này	tạm	thời	tăng	thuế	suất	bán	hàng	
toàn	tiểu	bang	thêm	một	phần	tư	xu	cho	mỗi	đô	la	mua	
hàng.	Thuế	suất	cao	hơn	này	sẽ	có	hiệu	lực	trong	bốn	
năm—từ	1	Tháng	Giêng,	2013	đến	cuối	2016.

Tăng Thuế Suất Lợi Tức Cá Nhân Từ Năm 2012 
Đến Hết Năm 2018. Như	được	nêu	trong	Hình	2,	dự	
luật	này	tăng	thuế	suất	PIT	hiện	nay	là	9.3	phần	trăm	
trên	các	lợi	tức	cao	hơn.	Thuế	suất	biên	tế	phụ	trội	này	
sẽ	tăng	khi	lợi	tức	chịu	thuế	tăng.	Chẳng	hạn	như	đối	
với	người	khai	thuế	chung	thì	thuế	suất	biên	tế	phụ	trội	
1	phần	trăm	sẽ	được	áp	đặt	trên	lợi	tức	từ	$500,000	đến	
$600,000	một	năm,	làm	tăng	thuế	suất	tổng	cộng	lên	
10.3	phần	trăm.	Tương	tự	như	vậy,	thuế	suất	biên	tế	phụ	
trội	2	phần	trăm	sẽ	được	áp	đặt	trên	lợi	tức	từ	$600,000	
đến	$1	triệu,	và	thuế	suất	biên	tế	phụ	trội	3	phần	trăm	sẽ	
được	áp	đặt	trên	lợi	tức	hơn	mức	$1	triệu,	làm	tăng	thuế	
suất	tổng	cộng	trên	các	giai	tầng	lợi	tức	này	lần	lượt	lên	
11.3	phần	trăm	và	12.3	phần	trăm.	Các	thuế	suất	này	sẽ	
ảnh	hưởng	đến	khoảng	1	phần	trăm	số	người	khai	thuế	

Hình 2
Các Thuế Suất Lợi Tức Cá Nhân Hiện Nay và Được Đề Nghị Theo Dự Luật 30
Lợi Tức Chịu Thuế 
của Người Khai 
Thuế Đơn Thâna

Lợi Tức Chịu Thuế 
của Người Khai 

Thuế Chunga

Lợi Tức Chịu Thuế 
của Người Khai 

Thuế Chủ Gia Đìnha

Thuế Suất 
Biên Tế 

Hiện Nayb

Thuế Suất Biên 
Tế Phụ Trội 

Được Đề Nghịb

$0–$7,316
7,316–17,346
17,346–27,377
27,377–38,004
38,004–48,029
48,029–250,000
250,000–300,000
300,000–500,000
Trên	500,000

$0–$14,632
14,632–34,692
34,692–54,754
54,754–76,008
76,008–96,058
96,058–500,000
500,000–600,000
600,000–1,000,000
Trên	1,000,000

$0–$14,642
14,642–34,692
34,692–44,721
44,721–55,348
55,348–65,376
65,376–340,000
340,000–408,000
408,000–680,000
Trên	680,000

1.0%
2.0
4.0
6.0
8.0
9.3
9.3
9.3
9.3

—
—
—
—
—
—
1.0%
2.0
3.0

a	 Các	giai	tầng	lợi	tức	được	nêu	có	hiệu	lực	cho	năm	2011	và	sẽ	được	điều	chỉnh	theo	lạm	phát	trong	những	năm	tương	lai.	Người	khai	thuế	
đơn	thân	cũng	gồm	cả	những	người	kết	hôn	và	bạn	tình	trong	nhà	có	ghi	danh	(RDP)	khai	thuế	riêng	rẽ.	Người	khai	thuế	chung	gồm	những	
cặp	vợ	chồng	và	RDP	khai	thuế	chung	với	nhau,	cũng	như	những	người	góa	chồng	hay	góa	vợ	có	con	còn	nương	tựa.

b	 Các	thuế	suất	biên	tế	áp	dụng	cho	lợi	tức	chịu	thuế	trong	mỗi	giai	tầng	thuế	liệt	kê.	Các	thuế	suất	phụ	trội	được	đề	nghị	sẽ	có	hiệu	lực	bắt	đầu	
vào	năm	2012	và	chấm	dứt	vào	năm	2018.	Các	thuế	suất	liệt	kê	không	gồm	thuế	suất	sức	khỏe	tâm	thần	1	phần	trăm	cho	lợi	tức	chịu	thuế	
hơn	$1	triệu.
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PIT	tại	California.	(Những	người	đóng	thuế	này	hiện	
đóng	khoảng	40	phần	trăm	thuế	lợi	tức	cá	nhân	tiểu	
bang.)	Các	thuế	suất	này	sẽ	có	hiệu	lực	trong	bảy	năm—
bắt	đầu	trong	năm	thuế	2012	và	chấm	dứt	vào	cuối	năm	
thuế	2018.	(Vì	khoản	tăng	thuế	suất	sẽ	áp	dụng	từ	ngày	1	
Tháng	Giêng,	2012,	người	đóng	thuế	bị	ảnh	hường	có	thể	
phải	đóng	một	khoản	nhiều	hơn	trong	những	tháng	sắp	
tới	để	phản	ảnh	mức	tăng	thuế	cả	năm.)	Thuế	suất	phụ	
trội	1	phần	trăm	cho	các	dịch	vụ	sức	khỏe	tâm	thần	vẫn	
được	tính	trên	lợi	tức	hơn	$1	triệu.	Do	đó,	các	thay	đổi	về	
thuế	suất	của	Dự	Luật	30	sẽ	tăng	thuế	suất	biên	tế	PIT	
của	người	đóng	thuế	từ	10.3	phần	trăm	lên	13.3	phần	
trăm.	Dự	Luật	38	được	đưa	vào	lá	phiếu	này	cũng	tăng	
thuế	suất	PIT.	Ô	cạnh	đây	cho	thấy	kết	quả	nếu	cả	hai	dự	
luật	đều	được	phê	chuẩn.

Nếu Cử Tri Phê Chuẩn Cả Dự Luật 30 và Dự Luật 38 thì sao?
Hiến Pháp Tiểu Bang Quy Định về Trường Hợp 

Hai Dự Luật Mâu Thuẫn Nhau. Nếu	các	điều	khoản	
của	hai	dự	luật	được	phê	chuẩn	trong	cùng	một	lá	
phiếu	toàn	tiểu	bang	mâu	thuẫn	nhau,	Hiến	Pháp	quy	
định	rõ	là	các	điều	khoản	của	dự	luật	được	nhiều	phiếu	
“thuận”	hơn	sẽ	được	áp	dụng.	Dự	Luật	30	và	Dự	Luật	
38	trong	lá	phiếu	toàn	tiểu	bang	này	đều	tăng	thuế	suất	
lợi	tức	cá	nhân	(PIT)	và,	do	đó	có	thể	xem	là	mâu	
thuẫn	nhau.

Các Dự Luật Nói Rằng Chỉ Có Những Khoản 
Tăng Thuế của Một Dự Luật Là Có Hiệu Lực.	Dự	
Luật	30	và	Dự	Luật	38		đều	có	những	đoạn	giải	thích	
rõ	các	điều	khoản	nào	sẽ	có	hiệu	lực	nếu	cả	hai	dự	luật	
đều	được	thông	qua:
•	 Nếu Dự Luật 30 Được Nhiều Phiếu Thuận Hơn	
Dự	Luật	30	có	một	đoạn	nói	rằng	các	điều	khoản	
của	dự	luật	này	sẽ	được	áp	dụng	toàn	bộ,	và	
không	có	điều	khoản	nào	của	bất	cứ	dự	luật	nào	
khác	tăng	thuế	suất	PIT—trong	trường	hợp	này	là	
Dự	Luật	38—được	có	hiệu	lực.

•	 Nếu Dự Luật 38 Được Nhiều Phiếu Thuận Hơn	
Dự	Luật	38	có	một	đoạn	nói	rằng	các	điều	khoản	
của	dự	luật	này	sẽ	được	áp	dụng	và	các	điều	
khoản	về	thuế	suất	của	bất	cứ	dự	luật	nào	khác	
ảnh	hưởng	đến	thuế	suất	bán	hàng	hoặc	PIT—
trong	trường	hợp	này	là	Dự	Luật	30—sẽ	không	có	
hiệu	lực.	Trong	trường	hợp	này,	các	khoản	cắt	
giảm	chi	tiêu	được	gọi	là	“các	khoản	tự	động	cắt	
giảm”	sẽ	có	hiệu	lực	vì	các	khoản	tăng	thuế	của	
Dự	Luật	30	không	có	hiệu	lực.

Tác Động Tài Khóa
Tăng Thu Nhập của Tiểu Bang Đến Hết Năm 2018-19.	

Trong	năm	năm	tài	khóa	mà	những	khoản	tăng	thuế	bán	
hàng	và	PIT	có	hiệu	lực	(2012-13	đến	hết	2016-17),	số	
thu	nhập	phụ	trội	trung	bình	hàng	năm	của	tiểu	bang	từ	
những	khoản	tăng	thuế	của	dự	luật	này	được	ước	tính	là	
khoảng	$6	tỷ.	Số	thu	nhập	tăng	thêm	này	có	thể	ít	hơn	
trong	2011-12,	2017-18,	và	2018-19	vì	cách	dần	dần	áp	
dụng	và	dần	dần	ngưng	áp	dụng	các	thuế	suất	cao	hơn	này.

Số Thu Nhập Có Thể Thay Đổi Nhiều Từ Năm Này 
Sang Năm Khác.	Số	thu	nhập	do	dự	luật	này	đem	lại	có	
thể	thay	đổi	lên	xuống	nhiều	tỷ—hoặc	trên	hoặc	dưới	số	
thu	nhập	dự	phóng	ở	trên.	Sở	dĩ	như	vậy	là	vì	đại	đa	số	
thu	nhập	phụ	trội	từ	dự	luật	này	sẽ	là	từ	các	khoản	tăng	
thuế	suất	PIT	đối	với	người	đóng	thuế	có	lợi	tức	cao	hơn.	
Phần	lớn	lợi	tức	được	người	đóng	thuế	có	lợi	tức	cao	hơn	
khai	đều	có	liên	quan	phần	nào	đến	các	khoản	đầu	tư	và	
thương	nghiệp	của	họ,	thay	vì	lương.	Tuy	lương	của	
người	đóng	thuế	có	lợi	tức	cao	hơn	cũng	lên	xuống	phần	
nào,	lợi	tức	đầu	tư	của	họ	có	thể	thay	đổi	đáng	kể	từ	năm	
này	sang	năm	khác	tùy	theo	thị	trường	chứng	khoán,	giá	
nhà,	và	nền	kinh	tế	như	thế	nào.	Thí	dụ,	thuế	cho	sức	
khỏe	tâm	thần	hiện	nay	trên	lợi	tức	hơn	$1	triệu	đem	lại	
khoảng	$730	triệu	trong	năm	2009-10	nhưng	tăng	hơn	
gấp	đôi	số	tiền	đó	trong	những	năm	trước.	Vì	mức	lên	
xuống	thất	thường	trong	lợi	tức	của	những	người	đóng	
thuế	này	và	không	biết	được	phản	ứng	của	họ	ra	sao	đối	
với	những	khoản	tăng	thuế	suất	nên	khó	ước	tính	được	số	
thu	nhập	do	dự	luật	này	đem	lại.

CHI TIÊU CỦA TIỂU BANG

Sơ Lược Vấn Đề
Quỹ Chung của Tiểu Bang Yểm Trọ Nhiều Chương 

Trình Công Cộng.	Các	khoản	thu	nhập	được	ký	thác	vào	
Quỹ	Chung	yểm	trọ	nhiều	chương	trình	khác	nhau—gồm	
các	trường	công,	trường	đại	học	công,	các	chương	trình	
sức	khỏe,	dịch	vụ	xã	hội,	và	nhà	tù.	Chi	tiêu	cho	trường	
học	là	phần	lớn	nhất	của	ngân	sách	tiểu	bang.	Các	dự	luật	
trước	đây	được	cử	tri	tiểu	bang	thông	qua	đòi	hỏi	tiểu	
bang	phải	cung	cấp	một	số	tiền	tối	thiểu	hàng	năm—
thường	được	gọi	là	khoản	bảo	đảm	tối	thiểu	của	Dự	Luật	
98—cho	các	trường	(mẫu	giáo	đến	hết	trung	học)	và	các	
trường	cao	đẳng	cộng	đồng	(được	gọi	chung	với	nhau	là	
giáo	dục	K-14).	Khoản	bảo	đảm	tối	thiểu	được	tài	trợ	từ	
Quỹ	Chung	và	các	khoản	thu	nhập	thuế	thổ	trạch	tại	địa	
phương.	Trong	nhiều	năm,	việc	tính	khoản	bảo	đảm	tối	
thiểu	rất	dễ	thay	đổi	theo	các	thay	đổi	trong	số	thu	nhập	



Muốn biết  nội  dung Dự Luật  30,  xem trang 80.  

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP TIẾP THEO

Phân Tích  |   15

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

DỰ LUẬT 

30
CÁC KHOẢN THUẾ TẠM THỜI ĐỂ TÀI TRỢ GIÁO DỤC.  
BẢO ĐẢM TÀI TRỢ AN TOÀN CÔNG CỘNG ĐỊA PHƯƠNG.  
TU CHÍNH HIẾN PHÁP TIÊN KHỞI. 

của	Quỹ	Chung	tiểu	bang.	Trong	những	năm	thu	nhập	
của	Quỹ	Chung	tăng	nhiều,	khoản	bảo	đảm	này	có	thể	
cũng	tăng	nhiều.	Một	phần	lớn	trong	số	tài	trợ	của	tiểu	
bang	và	địa	phương	dành	cho	các	trường	và	trường	cao	
đẳng	cộng	đồng	là	“không	hạn	chế,”	tức	là	họ	có	thể	dùng	
các	ngân	khoản	này	cho	bất	cứ	mục	đích	giáo	dục	nào.

Đề Nghị 
Số Thu Nhập Thuế Mới Dành để Tài Trợ Cho 

Trường Học và Giúp Quân Bình Ngân Sách. Số	thu	
nhập	do	những	khoản	tăng	thuế	tạm	thời	của	dự	luật	này	
đem	lại	sẽ	được	gồm	vào	việc	tính	khoản	bảo	đảm	tối	
thiểu	theo	Dự	Luật	98—tăng	khoản	bảo	đảm	này	thêm	
hàng	tỷ	đô	la	mỗi	năm.	Do	đó,	một	phần	của	số	thu	nhập	
mới	sẽ	được	dùng	để	tài	trợ	thêm	cho	trường	học,	và	số	
còn	lại	giúp	quân	bình	ngân	sách	tiểu	bang.	Xét	từ	quan	
điểm	kế	toán,	số	thu	nhập	mới	này	sẽ	được	ký	thác	vào	
một	trương	mục	mới	được	thành	lập	gọi	là	Trương	Mục	
Bảo	Vệ	Giáo	Dục	(EPA).	Trong	số	các	ngân	khoản	trong	
trương	mục	này,	89	phần	trăm	sẽ	được	cấp	cho	các	
trường	và	11	phần	trăm	cho	các	trường	cao	đẳng	cộng	
đồng.	Các	trường	và	trường	cao	đẳng	cộng	đồng	có	thể	
dùng	các	ngân	khoản	này	cho	bất	cứ	mục	đích	giáo	dục	
nào.	Các	ngân	khoản	này	sẽ	được	phân	phối	theo	cùng	
cách	như	tài	trợ	không	hạn	chế	hiện	nay	cho	mỗi	học	
sinh,	nhưng	không	có	địa	hạt	học	đường	nào	nhận	được	ít	
hơn	$200	ngân	khoản	EPA	cho	mỗi	học	sinh	và	không	có	
địa	hạt	trường	cao	đẳng	cộng	đồng	nào	nhận	được	dưới	
$100	ngân	khoản	EPA	cho	mỗi	học	sinh	toàn	thời	gian.

Tác Động Tài Khóa nếu Dự Luật Được Chấp Thuận
Kế Hoạch Ngân Sách 2012-13 Được Soạn Trên Căn 

Bản Cử Tri Chấp Thuận Dự Luật Này. Lập	Pháp	và	
Thống	Đốc	đã	thông	qua	một	kế	hoạch	ngân	sách	để	giải	
quyết	mức	thâm	thủng	dự	phóng	đáng	kể	cho	năm	tài	
khóa	2012-13	cũng	như	các	thâm	thủng	dự	phóng	trong	
những	năm	sau	này.	Kế	hoạch	ngân	sách	2012-13	(1)	mặc	
nhiên	cho	rằng	cử	tri	sẽ	chấp	thuận	dự	luật	này	và	(2)	chi	
tiêu	số	thu	nhập	từ	đó	cho	các	chương	trình	khác	nhau	
của	tiểu	bang.	Một	phần	lớn	trong	số	thu	nhập	do	dự	luật	
này	đem	lại	được	chi	tiêu	cho	các	trường	và	trường	cao	
đẳng	cộng	đồng.	Đây	là	lý	do	giải	thích	khoản	gia	tăng	tài	
trợ	đáng	kể	cho	các	trường	và	trường	cao	đẳng	cộng	đồng	
trong	năm	2012-13.	Hầu	như	tất	cả	số	gia	tăng	này	được	
dùng	để	trả	chi	phí	K-14	từ	năm	trước	và	giảm	bớt	chậm	
trễ	trong	một	số	khoản	trả	tiền	cho	K-14	của	tiểu	bang.	
Trước	mức	dự	phóng	thâm	thủng	ngân	sách	lớn	lao,	kế	
hoạch	ngân	sách	cũng	có	các	hành	động	kềm	chế	chi	tiêu	
trong	một	số	chương	trình	sức	khỏe	và	dịch	vụ	xã	hội,	
giảm	bớt	lương	nhân	viên	tiểu	bang,	dùng	các	ngân	
khoản	một	lần,	và	vay	mượn	từ	các	trương	mục	khác	của	
tiểu	bang.

Ảnh Hưởng Đối Với Ngân Sách Đến Hết Năm 2018-19. 
Số	thu	nhập	thuế	phụ	trội	của	dự	luật	này	sẽ	được	dùng	
để	giúp	quân	bình	ngân	sách	tiểu	bang	đến	hết	năm	2018-
19.	Số	thu	nhập	thêm	từ	dự	luật	này	đem	lại	nhiều	tỷ	đô	
la	mỗi	năm	cho	đến	hết	năm	2018-19	và	được	dành	cho	
nhiều	mục	đích—gồm	cả	tài	trợ	cho	các	chương	trình	
hiện	hữu	của	tiểu	bang,	chấm	dứt	chậm	trễ	trả	tiền	giáo	
dục	K-14,	và	trả	các	khoản	nợ	khác	của	tiểu	bang.	Các	
hành	động	trong	tương	lai	của	Lập	Pháp	và	Thống	Đốc	sẽ	
quyết	định	việc	sử	dụng	các	ngân	khoản	này.	Đồng	thời,	
vì	mức	lên	xuống	thất	thường	của	lợi	tức	của	người	đóng	
thuế	có	lợi	tức	cao,	những	mức	lên	xuống	có	thể	xảy	ra	
trong	thu	nhập	của	tiểu	bang	theo	dự	luật	này	có	thể	gây	
phức	tạp	cho	việc	lập	ngân	sách	tiểu	bang	trong	một	số	
năm.	Sau	khi	hết	hạn	các	khoản	tăng	thuế	được	đề	nghị,	
số	thu	nhập	thuế	từ	đó	bị	mất	đi	có	thể	gây	thêm	áp	lực	
cho	ngân	sách	trong	những	năm	sau	đó.

Tác Động Tài Khóa nếu Dự Luật Bị Bác Bỏ
Kế Hoạch Ngân Sách Dự Phòng Giảm Bớt Chi Tiêu 

nếu Cử Tri Bác Bỏ Dự Luật Này.	Nếu	dự	luật	này	không	
được	chấp	thuận,	tiểu	bang	sẽ	không	nhận	được	số	thu	
nhập	phụ	trội	do	những	khoản	tăng	thuế	của	dự	luật	này	
đem	lại.	Trong	trường	hợp	này,	kế	hoạch	ngân	sách	2012-
13	đòi	hỏi	phải	giảm	chi	tiêu	bớt	$6	tỷ.	Các	khoản	tự	
động	cắt	giảm	này,	như	đang	được	quy	định	trong	luật	
tiểu	bang,	được	nêu	trong	Hình	3.	Hầu	như	tất	cả	các	
khoản	cắt	giảm	đều	là	cho	các	chương	trình	giáo	dục—
$5.4	tỷ	cho	giáo	dục	K-14	và	$500	triệu	cho	các	trường	

Hình 3

Các Khoản Cắt Giảm Chi Tiêu 2012-13 nếu 
Cử Tri Bác Bỏ Dự Luật 30
(Triệu)

Các	trường	và	trường	cao	đẳng	
cộng	đồng	 $5,354

Viện	Đại	Học	California	 250
Viện	Đại	Học	Tiểu	Bang	California	 250
Bộ	Dịch	Vụ	Phát	Triển	 50
Các	cấp	khoản	cho	sở	cảnh	sát	thành	phố	 20
CalFire	 10
Các	chương	trình	kiểm	soát	lũ	lụt	của	DWR	 7
Các	cấp	khoản	cho	tuần	tra	an	toàn	thủy		
lộ	địa	phương	 5

Bộ	Cá	và	Thú	Lớn	 4
Bộ	Công	Viên	và	Giải	Trí	 2
Các	chương	trình	công	lực	của	DOJ	 1

Tổng Cộng $5,951
DWR	=	Bộ	Tài	Nguyên	Nước;	DOJ	=	Bộ	Tư	Pháp
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đại	học	công.	Trong	số	các	khoản	cắt	giảm	K-14,	khoảng	
$3	tỷ	là	cắt	số	tài	trợ	không	hạn	chế.	Các	trường	học	và	
trường	cao	đẳng	cộng	đồng	có	thể	đáp	ứng	khoản	cắt	
giảm	này	theo	nhiều	cách	khác	nhau,	gồm	cả	lấy	tiền	từ	
trong	quỹ	dự	trữ,	cắt	ngắn	năm	giảng	dạy	cho	các	trường,	
và	giảm	bớt	số	sinh	viên	ghi	danh	vào	các	trường	cao	
đẳng	cộng	đồng.	Số	cắt	giảm	$2.4	tỷ	còn	lại	sẽ	làm	tăng	
số	tiền	trả	chậm	cho	các	trường	và	trường	cao	đẳng	cộng	
đồng	trở	lại	mức	2011-12.	Trường	hợp	này	có	thể	ảnh	
hưởng	đến	các	nhu	cầu	cần	tiền	của	các	trường	và	trường	
cao	đẳng	cộng	đồng	sau	này	trong	năm	tài	khóa,	mà	có	
thể	phải	vay	mượn	ngắn	hạn	nhiều	hơn.

Ảnh Hưởng Đối Với Ngân Sách Đến Hết Năm 2018-19. 
Nếu	dự	luật	này	bị	cử	tri	bác	bỏ,	số	thu	nhập	của	tiểu	
bang	sẽ	bớt	đi	hàng	tỷ	đô	la	mỗi	năm	cho	đến	hết	năm	
2018-19	nếu	so	với	trường	hợp	dự	luật	này	được	chấp	
thuận.	Các	hành	động	trong	tương	lai	của	Lập	Pháp	và	
Thống	Đốc	sẽ	quyết	định	cách	quân	bình	ngân	sách	tiểu	
bang	ở	mức	thu	nhập	thấp	hơn	này.	Các	ngân	sách	tiểu	
bang	trong	tương	lai	có	thể	được	quân	bình	bằng	cách	cắt	
giảm	tài	trợ	cho	các	trường	hoặc	các	chương	trình	khác,	
bằng	thu	nhập	mới,	và	các	hành	động	một	lần.	

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA 
PHƯƠNG

Sơ Lược Vấn Đề
Trong	năm	2011,	tiểu	bang	chuyển	giao	trách	nhiệm	

điều	hành	và	tài	trợ	cho	nhiều	chương	trình	sang	các	
chính	quyền	địa	phương	(phần	chính	là	các	quận).	Các	
trách	nhiệm	chương	trình	được	chuyển	giao	này	gồm	
tống	giam	các	tội	phạm	nào	đó,	giám	thị	tội	phạm,	và	
cung	cấp	dịch	vụ	điều	trị	lạm	dụng	chất	kích	thích.	Để	đài	
thọ	cho	các	bổn	phận	mới	này,	Lập	Pháp	đã	thông	qua	
một	đạo	luật	chuyển	mỗi	năm	khoảng	$6	tỷ	thu	nhập	thuế	
của	tiểu	bang	cho	các	chính	quyền	địa	phương.	Phần	lớn	
các	ngân	khoản	này	là	từ	việc	chuyển	một	phần	thuế	bán	
hàng	từ	tiểu	bang	sang	các	chính	quyền	địa	phương.	

Đề Nghị 
Dự	luật	này	đưa	vào	Hiến	Pháp	một	số	điều	khoản	liên	

quan	đến	việc	chuyển	giao	các	trách	nhiệm	về	chương	
trình	tiểu	bang	năm	2011.

Bảo Đảm Các Khoản Thu Nhập Liên Tục cho Các 
Chính Quyền Địa Phương. Dự	luật	này	đòi	hỏi	tiểu	bang	
phải	tiếp	tục	cung	cấp	số	thu	nhập	thuế	được	chuyển	
trong	năm	2011	(hoặc	các	ngân	khoản	tương	đương)	cho	
các	chính	quyền	địa	phương	để	đài	thọ	cho	các	trách	
nhiệm	chương	trình	được	chuyển	giao.	Dự	luật	này	cũng	
loại	bỏ	vĩnh	viễn	số	thu	nhập	thuế	bán	hàng	được	chuyển	
cho	các	chính	quyền	địa	phương	mà	không	dùng	để	tính	
khoản	bảo	đảm	tài	trợ	tối	thiểu	cho	các	trường	và	trường	
cao	đẳng	cộng	đồng.

Hạn Chế Quyền của Tiểu Bang Mở Rộng Thêm Các 
Điều Kiện Chương Trình.	Các	chính	quyền	địa	phương	
sẽ	không	phải	thực	thi	bất	cứ	đạo	luật	nào	trong	tương	lai	
của	tiểu	bang	mà	gia	tăng	phí	tổn	địa	phương	để	điều	
hành	các	trách	nhiệm	chương	trình	được	chuyển	giao	
trong	năm	2011,	trừ	phi	tiểu	bang	cung	cấp	thêm	tiền	để	
đài	thọ	cho	phí	tổn	gia	tăng.

Đòi Hỏi Tiểu Bang Phải Chia Bớt Một Số Phí Tổn 
Chương Trình Bất Ngờ. Dự	luật	này	đòi	hỏi	tiểu	bang	
phải	trả	một	phần	bất	cứ	phí	tổn	địa	phương	nào	mới	xuất	
phát	từ	các	vụ	kiện	nào	đó	và	các	thay	đổi	trong	luật	lệ	
liên	bang	liên	quan	đến	các	trách	nhiệm	chương	trình	
được	chuyển	giao.	

Loại Bỏ Tình Trạng Có Thể Có Trách Nhiệm Tài Trợ 
Theo Lệnh Bắt Buộc. Theo	Hiến	Pháp,	tiểu	bang	phải	
bồi	hoàn	phí	tổn	cho	các	chính	quyền	địa	phương	khi	áp	
đặt	các	trách	nhiệm	mới	hay	“lệnh	bắt	buộc”	với	các	
chính	quyền	này.	Theo	luật	hiện	hành,	tiểu	bang	có	thể	
phải	cung	cấp	thêm	tài	trợ	cho	các	chính	quyền	địa	
phương	(các	khoản	bồi	hoàn	theo	lệnh	bắt	buộc)	để	trả	
cho	một	số	trách	nhiệm	chương	trình	được	chuyển	giao.	
Dự	luật	này	quy	định	là	tiểu	bang	sẽ	không	phải	cung	cấp	
các	khoản	bồi	hoàn	theo	lệnh	bắt	buộc	đó.

Chấm Dứt Việc Tiểu Bang Bồi Hoàn Các Phí Tổn về 
Đạo Luật Hội Họp Tự Do. Đạo	Luật	Ralph	M.	Brown	
đòi	hỏi	là	tất	cả	các	buổi	họp	của	các	cơ	quan	lập	pháp	
địa	phương	phải	được	tổ	chức	tự	do	và	công	khai.	Trước	
đây,	tiểu	bang	đã	bồi	hoàn	cho	các	chính	quyền	địa	
phương	phí	tổn	xuất	phát	từ	một	số	điều	khoản	của	Đạo	
Luật	Brown	(chẳng	hạn	như	điều	kiện	phải	soạn	và	công	
bố	nghị	trình	cho	các	buổi	họp	công	cộng).	Dự	luật	này	
quy	định	là	tiểu	bang	sẽ	không	có	trách	nhiệm	trả	cho	các	
cơ	quan	địa	phương	phí	tổn	tuân	hành	thủ	tục	hội	họp	tự	
do	trong	Đạo	Luật	Brown	nữa.
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CÁC KHOẢN THUẾ TẠM THỜI ĐỂ TÀI TRỢ GIÁO DỤC.  
BẢO ĐẢM TÀI TRỢ AN TOÀN CÔNG CỘNG ĐỊA PHƯƠNG.  
TU CHÍNH HIẾN PHÁP TIÊN KHỞI. 

Tác Động Tài Khóa
Chính Quyền Tiểu Bang. Các	phí	tổn	của	tiểu	bang	có	

thể	cao	hơn	mức	cũ	cho	các	chương	trình	được	chuyển	
giao	vì	dự	luật	này	(1)	bảo	đảm	là	tiểu	bang	sẽ	tiếp	tục	
cung	cấp	ngân	khoản	cho	các	chính	quyền	địa	phương	để	
đài	thọ	cho	các	chương	trình	này,	(2)	đòi	hỏi	tiểu	bang	
phải	chia	bớt	các	phí	tổn	liên	quan	đến	các	thay	đổi	trong	
tương	lai	về	luật	liên	bang	và	các	vụ	tòa,	và	(3)	cho	phép	
các	chính	quyền	địa	phương	từ	chối	thực	thi	luật	lệ	mới	
của	tiểu	bang	mà	làm	tăng	phí	tổn	của	họ	trừ	phi	tiểu	
bang	cung	cấp	thêm	ngân	khoản.	Các	phí	tổn	có	thể	phải	
tốn	kém	này	sẽ	được	bù	đắp	một	phần	bằng	các	điều	
khoản	của	dự	luật	này	loại	bỏ	bất	cứ	trách	nhiệm	nào	có	
thể	có	theo	lệnh	bắt	buộc	của	tiểu	bang	từ	việc	chuyển	
giao	chương	trình	trong	năm	2011	và	thủ	tục	của	Đạo	
Luật	Brown.	Không	thể	xác	định	được	tác	động	tài	khóa	
sau	cùng	của	các	điều	khoản	này	và	sẽ	tùy	theo	các	hành	
động	trong	tương	lai	của	các	viên	chức	dân	cử	và	tòa	án.

Chính Quyền Địa Phương. Các	yếu	tố	nói	trên	sẽ	có	
tác	động	tài	khóa	ngược	lại	đối	với	các	chính	quyền	địa	
phương.	Tức	là,	số	thu	nhập	của	chính	quyền	địa	phương	
có	thể	cao	hơn	so	với	mức	cũ	vì	tiểu	bang	sẽ	phải	(1)	tiếp	
tục	cung	cấp	ngân	khoản	cho	các	chính	quyền	địa	phương	
để	đài	thọ	cho	các	trách	nhiệm	chương	trình	được	chuyển	
giao	trong	năm	2011	và	(2)	trả	tất	cả	hoặc	một	phần	các	
phí	tổn	liên	quan	đến	các	thay	đổi	trong	tương	lai	về	luật	
liên	bang	và	tiểu	bang	và	các	vụ	tòa.	Các	khoản	tăng	thu	
nhập	địa	phương	này	sẽ	được	bù	đắp	một	phần	bằng	các	
điều	khoản	của	dự	luật	này	loại	bỏ	quyền	của	chính	
quyền	địa	phương	được	nhận	các	khoản	bồi	hoàn	theo	

lệnh	bắt	buộc	cho	việc	chuyển	giao	chương	trình	năm	
2011	và	thủ	tục	theo	Đạo	Luật	Brown.	Không	thể	xác	
định	được	tác	động	tài	khóa	sau	cùng	của	các	điều	khoản	
này	và	sẽ	tùy	theo	các	hành	động	trong	tương	lai	của	các	
viên	chức	dân	cử	và	tòa	án.

TÓM LƯỢC
Nếu	cử	tri	chấp	thuận	dự	luật	này,	thuế	suất	bán	hàng	

của	tiểu	bang	sẽ	tăng	trong	bốn	năm	và	thuế	suất	PIT	sẽ	
tăng	trong	bảy	năm,	đem	lại	một	số	thu	nhập	thêm	cho	
tiểu	bang	được	ước	tính	trung	bình	là	$6	tỷ	mỗi	năm	
trong	thời	gian	từ	2012-13	đến	2016-17.	(Số	tăng	thu	
nhập	này	có	thể	ít	hơn	trong	những	năm	tài	khóa	2011-
12,	2017-18,	và	2018-19.)	Số	thu	nhập	này	sẽ	được	dùng	
để	giúp	tài	trợ	cho	kế	hoạch	ngân	sách	2012-13	của	tiểu	
bang	và	sẽ	được	dành	để	giúp	quân	bình	ngân	sách	trong	
bảy	năm	tới.	Dự	luật	này	cũng	bảo	đảm	là	các	chính	
quyền	địa	phương	mỗi	năm	tiếp	tục	được	nhận	phần	thu	
nhập	thuế	bán	hàng	của	tiểu	bang	được	chuyển	trong	năm	
2011	để	trả	cho	việc	chuyển	giao	một	số	trách	nhiệm	
chương	trình	cho	các	chính	quyền	địa	phương.
Nếu	cử	tri	bác	bỏ	dự	luật	này,	thuế	suất	bán	hàng	của	

tiểu	bang	và	thuế	suất	PIT	sẽ	không	tăng.	Vì	ngân	khoản	
từ	các	khoản	tăng	thuế	này	sẽ	không	có	để	giúp	tài	trợ	
cho	kế	hoạch	ngân	sách	2012-13	của	tiểu	bang,	số	chi	
tiêu	của	tiểu	bang	trong	năm	2012-13	sẽ	bị	cắt	giảm	đi	
khoảng	6	tỷ,	mà	hầu	như	tất	cả	các	cắt	khoản	giảm	này	
đều	liên	quan	đến	giáo	dục.	Trong	những	năm	tương	lai,	
số	thu	nhập	của	tiểu	bang	sẽ	thấp	hơn	hàng	tỷ	đô	la	so	với	
trường	hợp	dự	luật	này	được	chấp	thuận.
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